 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Học phần: Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh
Chương 5: Các hình thức tổ chức cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
Tên bài dạy: Thực hành tập giảng 
Số tiết 01; TTCT: 41
Ngày soạn: 27/10/2021
Ngày dạy: 08/11/2021
Lớp dạy: CĐMN K39C – Phòng E.201
I. PHẦN GIỚI THIỆU:

1. Vị trí của bài học: “Thực hành tập giảng” thuộc TTCT 41, được thực hiện sau khi sửa kế hoạch bài dạy và tổ chức cho các em sinh viên dự các giờ khám phá khoa học về môi trường xung quanh ở trường mầm non, dự một số hoạt động thực hành của các nhóm khác. Bài dạy nằm trong chương 5 “Các hình thức tổ chức cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh”.
2. Ý nghĩa của bài học: Thực hành tập giảng là hoạt động quan trọng, cần thiết trong quá trình giảng dạy học phần phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về môi trường xung quanh. Bài học giúp cho sinh viên có được một số kỹ năng khi tổ chức hoạt động này cho trẻ ở trường mầm non.

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Về kiến thức : 
- Sinh viên nắm chắc cấu trúc, quy trình tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh.
- Sinh viên biết cách sử dụng đồ dùng, phương tiện dạy học, bố trí thời gian hợp lí.
- Gợi mở thêm một số ý tưởng mới trong việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh.
2. Về kĩ năng :

- Rèn kĩ năng giảng dạy: tư thế, tác phong sư phạm, ngôn ngữ…

- Rèn luyện kĩ năng nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Phát triển kĩ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Phát triển kĩ năng tư duy, sáng tạo.
3. Về thái độ 
- Sinh viên chủ động, tích cực tham gia hoạt động học.
- Có ý thức chuẩn bị đồ dùng và tập giảng ở nhà.
- Vận dụng những kiến thức và kĩ năng đạt được vào thực tế giảng dạy sau này.

 III. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên :
- Kế hoạch bài dạy
- Phiếu đánh giá hoạt động học có chủ đích 
- Kế hoạch bài dạy trên Power point

- Máy chiếu, trang thiết bị, đồ dùng...

- Phương pháp : Đàm thoại, thực hành, phát vấn, giảng giải, sử dụng trò chơi…

2. Sinh viên
- Đồ dùng, phương tiện tập giảng
- Giáo án giảng dạy
- Bút, vở
- Đồng phục 
- Giáo trình chính : 
 [1]. Trần Hồng Minh (2016), Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về MTXQ (Tài liệu học tâp một số học phần đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non), NXB GD Việt Nam  

 [2]. Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2008), Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về MTXQ, NXB GD
 [3]. Văn bản hợp nhất 01/VBHN – BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút) : Kiểm tra sĩ số lớp :

- Số sinh viên vắng :............
- Họ tên sinh viên vắng :.................................................................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ (2 phút)
	STT
	Tên sinh viên
	Nội dung kiểm tra
	Thiết bị phục vụ bài dạy

	1
	Chia lớp thành 2 đội chơi 
	Thể hiện qua trò chơi mở đầu tên “ Ô chữ bí mật”
Cách chơi: Trên màn hình có 7 hàng tương ứng với 7 câu và 1 từ khóa, nhiệm vụ của sinh viên là khi giảng viên gọi đến sinh viên nào, sinh viên ấy lựa chọn ô chữ và trả lời thật nhanh ô chữ đã chọn.
Luật chơi: Sinh viên chọn và không trả lời chính xác ô chữ, quyền trả lời dành cho bạn khác. 
	Máy chiếu
Phấn viết bảng



3. Bài mới: (47 phút)
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp
	Các hoạt động của giảng viên và sinh viên
	Thiết bị phục vụ bài dạy

	
	
	
	Giảng viên
	Sinh viên
	

	Chương 5: Các hình thức tổ chức cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh
Thực hành: Tập giảng
	
	
	
	
	

	I. PHẦN MỞ ĐẦU
 - Nêu mục tiêu bài dạy.
- Giới thiệu nội dung thực hành tập giảng.
- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng, sự tập luyện của nhóm giảng.
II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1.  Hướng dẫn thực hành:
* Giảng viên chiếu yêu cầu đối với:

- Nhóm giảng
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, phương tiện giảng dạy.
+ Phân công người giảng.
+ Lựa chọn vị trí phù hợp để tiến hành giảng dạy.
+ Giảng rõ ràng, mạch lạc.
+ Lắng nghe, tiếp thu và trả lời ý kiến góp ý của nhóm bạn.
+ Tự rút kinh nghiệm sau khi giảng xong.
- Nhóm dự giảng
+ Theo dõi tiến trình giảng dạy.
+ Thảo luận, chốt các ý kiến nhận xét của các thành viên trong nhóm và ghi vào bảng tổng hợp
+ Đại diện nhóm đưa ra những nhận xét đã tổng hợp được.
+ Trình bày phương án của nhóm khi được yêu cầu.
* Giảng viên chiếu các tiêu chí đánh giá hoạt động thực hành giảng dạy.
2. Sinh viên thực hành tập giảng
- Giảng viên triển khai cho nhóm lên giảng.
- Nhóm dự giảng theo dõi, ghi chép tiến trình giảng dạy.
3. Thảo luận – nhận xét
* Sinh viên thảo luận – ghi chép
 - Giảng viên chiếu tiêu chí đánh giá và phân tích các nội dung trong tiêu chí.
- Sinh viên thảo luận hoàn thiện ý kiến nhận xét vào bảng tổng hợp.
*Nhận xét

 - Sinh viên:
+ Đại diện các nhóm trình bày trên phiếu tổng hợp.
+ Nhóm giảng đưa ý kiến sau khi nghe nhận xét.
- Giảng viên
Giảng viên tổng hợp ý kiến nhận xét và bổ sung (nếu có) (Về sự chuẩn bị, phương pháp và các nội dung lồng ghép).
III. KẾT THÚC

- Chốt lại ưu – hạn chế của hoạt động thực hành tập giảng.
- Giảng viên chiếu và phân tích những điểm cần ghi nhớ khi tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh.
- Giao nhiệm vụ học tập.
- Hướng dẫn tự học.
	2 phút
3 phút

2 phút
20phút

5 phút

 13 phút

2 phút
	Phân tích, giảng giải
Thuyết trình, sử dụng CNTT
Đàm thoại

phân tích
Đàm thoại

Phân tích, giảng giải. quan sát
Đàm thoại phân tích
Thực hành
Quan sát, ghi chép, nhận xét
phân tích, thảo luận, nhận xét
Nhận xét, đánh giá, 

Đàm thoại
Nhận xét, phân tích
Đàm thoại

Phân tích
Hướng dẫn
	Trình chiếu mục tiêu bài dạy
Trình chiếu nội dung  bài thực hành

Lắng nghe, ghi chép
Trình bày yêu cầu cho nhóm giảng và nhóm dự giảng

Giảng viên trình chiếu, phân tích những yêu cầu đối với nhóm giảng và nhóm dự giảng

Giảng viên trình chiếu tiêu chí
Quan sát, ghi chép
Quan sát, ghi chép, nhận xét vào phiếu 
Giảng viên dành thời gian cho sinh viên tiếp tục thảo luận. Chiếu tiêu chí đánh giá cho sv theo dõi 
Tổ chức nhận xét
- Nhận xét ưu – hạn chế của nhóm giảng và nhóm dự giảng
- Phân tích những điểm cần lưu ý

- Giao nhiệm vụ tự học và hướng dẫn


	- Lắng nghe
- Quan sát, lắng nghe
Trình bày sự chuẩn bị đồ dùng qua video clip
Lắng nghe, quan sát, nhận nhiệm vụ

Lắng nghe tập trung phân tích yêu cầu để thực hiện được tốt nhiệm vụ được giao
Lắng nghe, quan sát, phân tích

Thực hiện nhiệm vụ tập giảng

- Nhóm dự giảng theo dõi, ghi chép các ý kiến nhận xét, góp ývào phiếu
Sinh viên thảo luận, ghi chép
Đưa ra ý kiến nhận xét, đóng góp cho bài giảng của nhóm bạn, trình bày các phương án khác (nếu được giáo viên yêu cầu )
Lắng nghe, ghi chép, trao đổi lại nếu còn băn khoăn
	Máy chiếu
Máy chiếu

Máy chiếu

Máy chiếu

Máy chiếu

Máy chiếu

Đồ dùng, phương tiện dạy học
Bút, vở, giáo trình, bảng tổng hợp
Máy chiếu

, phiếu tổng hợp, bút
Phiếu tổng hợp nhận xét, bút dạ
Máy chiếu




4. Củng cố bài học: Hoạt động thực hành giảng dạy giúp các bạn sinh viên rèn luyện các kĩ năng tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh, tạo tâm thế tự tin cho các em khi bước vào giảng dạy thực tế sau này.
5. Giao nhiệm vụ tự học và hướng dẫn tự học cho sinh viên:
*  Bài tập 1: Các nhóm tiếp tục tập giảng để phát triển kĩ năng giảng dạy
-  Họp nhóm để nhận xét những ưu điểm hạn chế và cách giải quyết hạn chế
-  Chuẩn bị đồ dùng – phương tiện đầy đủ, phù hợp
- Lần lượt từng thành viên trong nhóm thực hành giảng, quay lại video clip

* Bài tập 2: Dự giờ (xem) các hoạt động Khám phá khoa học về môi trường xung quanh:
-  Mạng internet (mamnon.com, tailieu.vn, youtube…) 
- Các trường mầm non tư thục, công lập tại xã, huyện, thành phố.
* Bài tập 3: Mỗi nhóm quay 1 video clip hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh.
6. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

- Về nội dung:..........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Về phương pháp:...................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Về phương tiện:.....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Về thời gian:..........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về sinh viên:.........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Trần Hồng Minh (2016), Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về MTXQ (Tài liệu học tập một số học phần đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non), NXB GD Việt Nam  

 [2]. Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2008), Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về MTXQ, NXB GD
 [3]. Văn bản hợp nhất 01/VBHN – BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.
[4]. Lê Thu Hương (chủ biên) – Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề (cho trẻ các độ tuổi) – NXBGD  2013.
[5]. Viện chiến lược và chương trình giáo dục (2019) – Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề (các độ tuổi) – NXBGD
                                                                                                                                          Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2021
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG MÔN
	GIẢNG VIÊN

	          NGUYỄN THỊ THƯƠNG
	            TRẦN THỊ HỒNG MINH
	                BÙI THỊ THU THỦY


ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

1. Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP CHO TRẺ MẦM NON KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Mã số: MNOMN3301 

2. Loại học phần: Lý thuyết 

3. Số tín chỉ: 03

4. Trình độ: SV năm thứ  2 hoặc thứ 3

5. Phân bổ thời gian:

     Tổng số tiết: 135

· Tổng số giờ lý thuyết trên lớp:21
· Tổng số giờ thực hành trên lớp: 24
· Tổng số giờ sinh viên tự học: 90

6. Điều kiện tiên quyết: Trước khi học học phần này SV phải học học phần: Giáo dục học mầm non.
7. Mục tiêu học phần:

a. Về kiến thức: Sinh viên nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, quy trình  và cách tiến hành tổ chức cho trẻ hoạt động khám phá khoa học về MTXQ.
- Nắm chắc cấu trúc kế hoạch hoạt động khám phá khoa học về MTXQ ở các độ tuổi.

b. Về kỹ năng:  Hình thành và rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng như: kỹ năng tổ chức các loại hoạt động khám phá khoa học về MTXQ, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng phân tích, tổng hợp để tổ chức tốt các hoạt động hướng dẫn trẻ mầm non khám phá khoa học về MTXQ.
c. Về thái độ: Rèn luyện cho sinh viên có thái độ đúng đắn về môn học, biểu hiện bằng thái độ học tập, tự giác, chủ động, tích cực, sáng tạo và nắm được các yêu cầu cần thiết của môn học.

 Rèn luyện cho sinh viên luôn có ý thức vận dụng kiến thức đã học khi tổ chức các hoạt động khám phá khoa học về MTXQ ở trường mầm non, có tinh thần học tập nâng cao trình độ phục vụ chuyên môn nghiệp vụ

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản : một số khái niệm; ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ; đặc điểm nhận thức của trẻ về MTXQ; cơ sở giáo dục học của việc khám phá khoa học về MTXQ (mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức và điều kiện cho trẻ khám phá khoa học về MTXQ)

Vận dụng lập kế hoạch, tổ chức hoạt động khám phá khoa học về MTXQ thông qua hoạt động học có chủ đích; hoạt động ngoài trời; hoạt động dạo chơi, tham quan; sinh hoạt hàng ngày ở các độ tuổi nhà trẻ, 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5- 6 tuổi.

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

 Đọc nghiên cứu trước giáo trình, tự học ở nhà, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng. Chuẩn bị xemina và đọc, sưu tầm các tư liệu liên quan đến bài….

10. Tài liệu học tập: 


a. Giáo trình chính:

[1]. Trần Hồng Minh - Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về MTXQ (Tài liệu học tâp một số học phần đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non) - NXB GD –2016

  
b. Tài liệu tham khảo:

[2]. Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân - Phương pháp cho trẻ mầm non khám phá khoa học về MTXQ - NXB GD – 2008

[3]. Lê Thị Ninh - Giáo trình phương pháp cho trẻ LQVMTXQ- NXBĐH SP 2005

[4]. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – Khám phá và thử nghiệm dành cho trẻ nhỏ – NXB GD- 2004

[5]. Văn bản hợp nhất 01/VBHN – BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.
 [6]. Tập thể tác giả - HD tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (Các tập từ nhà trẻ đến mẫu giáo lớn), 2016

[7].  Website: W.W.W.mamnon.com

CHƯƠNG 5: CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CHO TRẺ MẦM NON KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI  TRƯỜNG XUNG QUANH
A. Mục tiêu

1. Về kiến thức : 

- Sinh viên nắm chắc cấu trúc, quy trình tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh.
- Sinh viên biết cách sử dụng đồ dùng, phương tiện dạy học, bố trí thời gian hợp lí.

- Gợi mở thêm một số ý tưởng mới trong việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh.
2. Về kĩ năng :

- Rèn kĩ năng giảng dạy: tư thế, tác phong sư phạm, ngôn ngữ…

- Rèn luyện kĩ năng nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Phát triển kĩ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển kĩ năng tư duy, sáng tạo.
3. Về thái độ 

- Sinh viên chủ động, tích cực tham gia hoạt động học.
- Có ý thức chuẩn bị đồ dùng và tập giảng ở nhà.
- Vận dụng những kiến thức và kĩ năng đạt được vào thực tế giảng dạy sau này.

B. Nội dung

1. Hướng dẫn thực hành: Giảng viên đưa ra các yêu cầu hướng dẫn sinh viên thực hành
- Đối với nhóm giảng:
+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, phương tiện giảng dạy.
+ Phân công người giảng.
+ Lựa chọn vị trí phù hợp để tiến hành giảng dạy.
+ Giảng rõ ràng, mạch lạc.
+ Lắng nghe, tiếp thu và trả lời ý kiến góp ý của nhóm bạn.

+ Tự rút kinh nghiệm sau khi giảng xong.

- Đối với nhóm dự giảng:
+ Theo dõi tiến trình giảng dạy.
+ Thảo luận, chốt các ý kiến nhận xét của các thành viên trong nhóm và ghi vào bảng tổng hợp
+ Đại diện nhóm đưa ra những nhận xét đã tổng hợp được.
+ Trình bày phương án của nhóm khi được yêu cầu.

2. Sinh viên thực hành
- Giảng theo kế hoạch đã được giảng viên duyệt:

Tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh

Lĩnh vực: Phát triển nhận thức

Hoạt động: Khám phá khoa học

Chủ đề: Gia đình

Đề tài: Sự kỳ diệu của bột baking soda
Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi

Thời gian: 30-35 phút

	PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐÍCH 

	
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
	Điểm tối đa 
	Điểm đạt 

	
	1. 1 Kế hoạch trình bày rõ ràng, đúng nội dung, có tính sáng tạo phù hợp với thực tế. 
	1 
	

	
	1.2. Có đủ đồ dùng cho cô và trẻ, đảm bảo tính sư phạm, thuận tiện, an toàn trong sử dụng 
	1 
	

	
	1.3. Vị trí tổ chức hoạt động phù hợp, sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ hợp lý 
	1 
	

	
	2.1. Giáo viên nắm chắc yêu cầu và kiến thức cơ bản của hoạt động 
	1 
	

	
	2.2. Kiến thức đảm bảo chính xác, hệ thống, khoa học theo đặc trưng và đảm bảo hiệu quả của HĐ 
	3 
	

	
	2.3. Lựa chọn NDGD tích hợp  phù hợp, hiệu quả, gắn với đời sống thực tế xung quanh trẻ. 
	2 
	

	
	3.1. Sử dụng linh hoạt các phương pháp phù hợp với đặc trưng và đảm bảo hiệu quả của hoạt động 
	1 
	

	
	3.2. Hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với đối tượng, phát huy tính tích cực của trẻ 
	1 
	

	
	3.3. Bao quát lớp học, đảm bảo an toàn cho trẻ, xử lý các tình huống sư phạm khéo léo, kịp thời. 
	1 
	

	
	3.4. Khai thác, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học thiết thực, hiệu quả. 
	1 
	

	
	3.5. Đảm bảo thời gian của hoạt động, phân bố thời gian hợp lý 
	1 
	

	
	3.6. Lời giảng mạch lạc, truyền cảm, không ngọng, không lắp. 
	2 
	

	
	3.7. Tác phong nhẹ nhàng, linh hoạt, tình cảm, yêu thương, tôn trọng trẻ. 
	1 
	

	
	4.1. Có ý thức luyện tập, chuẩn bị tham gia hoạt động nhóm 
	1 
	

	
	4.2. Chủ động, tích cực trong quá trình tham gia hoạt động; Làm tốt vai trò của trẻ mầm non (có ngôn ngữ, hành động, cử chỉ phù hợp với độ tuổi trẻ….) 
	1 
	

	
	4.3. Đưa ra các tình huống phù hợp với độ tuổi để GV giải quyết trong quá trình tổ chức HĐ 
	1 
	

	
	Tổng điểm 
	20đ 
	


3. Thảo luận - nhận xét
* Sinh viên thảo luận - ghi chép

 - Giảng viên chiếu tiêu chí đánh giá và phân tích các nội dung trong tiêu chí.

- Sinh viên thảo luận hoàn thiện ý kiến nhận xét vào bảng tổng hợp. Đại diện các nhóm trình bày trên phiếu tổng hợp.

- Nhóm giảng đưa ý kiến sau khi nghe nhận xét.

* Giảng viên
Giảng viên tổng hợp ý kiến nhận xét và bổ sung (nếu có) (Về sự chuẩn bị, phương pháp và các nội dung lồng ghép).
4. Kết thúc
- Chốt lại ưu điểm, hạn chế của hoạt động thực hành tập giảng.

- Giảng viên chiếu và phân tích những điểm cần ghi nhớ khi tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

- Giao nhiệm vụ học tập.

* Bài tập 1: Các nhóm tiếp tục tập giảng để phát triển kĩ năng giảng dạy: Chuẩn bị đồ dùng - phương tiện đầy đủ, phù hợp; Lần lượt từng thành viên trong nhóm thực hành giảng, quay lại video clip. Họp nhóm để nhận xét những ưu điểm hạn chế.

* Bài tập 2: Dự giờ (xem) các hoạt động Khám phá khoa học về môi trường xung quanh:

* Bài tập 3: Mỗi nhóm quay 1 video clip hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh.
                                                                                                                                     Bắc Ninh, ngày 27 tháng 10 năm 2021
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG MÔN
	GIẢNG VIÊN

	            NGUYỄN THỊ THƯƠNG
	              TRẦN THỊ HỒNG MINH
	               BÙI THỊ THU THỦY


PHỤ LỤC 1
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐÍCH 

	
	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 
	Điểm tối đa 
	Điểm đạt 

	
	1. 1 Kế hoạch trình bày rõ ràng, đúng nội dung, có tính sáng tạo phù hợp với thực tế. 
	1 
	

	
	1.2. Có đủ đồ dùng cho cô và trẻ, đảm bảo tính sư phạm, thuận tiện, an toàn trong sử dụng 
	1 
	

	
	1.3. Vị trí tổ chức hoạt động phù hợp, sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ hợp lý 
	1 
	

	
	2.1. Giáo viên nắm chắc yêu cầu và kiến thức cơ bản của hoạt động 
	1 
	

	
	2.2. Kiến thức đảm bảo chính xác, hệ thống, khoa học theo đặc trưng và đảm bảo hiệu quả của HĐ 
	3 
	

	
	2.3. Lựa chọn NDGD tích hợp  phù hợp, hiệu quả, gắn với đời sống thực tế xung quanh trẻ. 
	2 
	

	
	3.1. Sử dụng linh hoạt các phương pháp phù hợp với đặc trưng và đảm bảo hiệu quả của hoạt động 
	1 
	

	
	3.2. Hình thức tổ chức hoạt động phù hợp với đối tượng, phát huy tính tích cực của trẻ 
	1 
	

	
	3.3. Bao quát lớp học, đảm bảo an toàn cho trẻ, xử lý các tình huống sư phạm khéo léo, kịp thời. 
	1 
	

	
	3.4. Khai thác, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học thiết thực, hiệu quả. 
	1 
	

	
	3.5. Đảm bảo thời gian của hoạt động, phân bố thời gian hợp lý 
	1 
	

	
	3.6. Lời giảng mạch lạc, truyền cảm, không ngọng, không lắp. 
	2 
	

	
	3.7. Tác phong nhẹ nhàng, linh hoạt, tình cảm, yêu thương, tôn trọng trẻ. 
	1 
	

	
	4.1. Có ý thức luyện tập, chuẩn bị tham gia hoạt động nhóm 
	1 
	

	
	4.2. Chủ động, tích cực trong quá trình tham gia hoạt động; Làm tốt vai trò của trẻ mầm non (có ngôn ngữ, hành động, cử chỉ phù hợp với độ tuổi trẻ….) 
	1 
	

	
	4.3. Đưa ra các tình huống phù hợp với độ tuổi để GV giải quyết trong quá trình tổ chức HĐ 
	1 
	

	
	Tổng điểm 
	20đ 
	


PHỤ LỤC 2
TRÒ CHƠI: Ô CHỮ BÍ MẬT
Ô số 1 gồm 6 chữ cái: Phần cung cấp chủ đề, đề tài, độ tuổi khi lập kế hoạch gọi là gì?

Ô số 2 gồm 7 chữ cái: Xác định địa điểm, đồ dùng nằm ở mục nào trong kế hoạch?

Ô số 3 gồm 8 chữ cái: Sau khi cho trẻ quan sát đối tượng, chúng ta cần làm gì?

Ô số 4 gồm 7 chữ cái: Chúng ta thường dùng…để luyện tập củng cố cho trẻ?

Ô số 5 gồm 12 chữ cái: Chủ đề đầu tiên chúng ta cho trẻ thực hiện vào đầu năm học là chủ đề gì?

Ô số 6 gồm 14 chữ cái: Đề tài tìm hiểu vòng đời của bướm nằm trong chủ đề nào?

Ô số 7 gồm 7 chữ cái: Khi lập kế hoạch chúng ta cần tuân thủ theo?

Từ khóa: Đây là hoạt động giúp sinh viên có được một số kĩ năng tổ chức hoạt động học có chủ khi cho trẻ KPKH về MTXQ?
PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

                                    Chủ đề: Gia đình

Chủ đề nhánh: Những đồ dùng trong gia đình

Đề tài: Sự kỳ diệu của bột baking soda

Đối tượng: Trẻ 5-6 tuổi

Số lượng: 30 trẻ

Thời gian: 30-35 phút

Giáo viên:

Ngày soạn:

Ngày dạy:
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tính chất của bột baking soda: Bột baking soda có tên gọi khác là “bột nở”, “muối nở”,…, có tên khoa học là Natri hidro cacbonate. Bột baking soda là chất rắn thường tồn tại ở dạng bột mịn, màu trắng, có vị mặn, có thể hòa tan được trong nước.

- Trẻ biết công dụng của bột baking soda: làm bánh, làm đẹp, làm chất tẩy rửa, khử mùi hôi và đặc biệt còn để chữa bệnh…

- Trẻ biết tên thí nghiệm, nhớ quy trình làm thí nghiệm. Trẻ biết nhận xét, nêu kết quả của các thí nghiệm.

- Trẻ biết công dụng của một số vật dụng trong gia đình
2. Kĩ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, lắng nghe và ghi nhớ có chủ đích.
- Phát triển tư duy tưởng tượng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
- Rèn cho trẻ kỹ năng rót, xúc, quấy đều khi làm các thí nghiệm. 

- Phát triển ở trẻ kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

II. CHUẨN BỊ
1. Địa điểm:
- Tổ chức trong lớp.
2. Đội hình:
- Trẻ ngồi theo nhóm bàn làm thí nghiệm.
3. Đồ dùng:
* Đồ dùng của cô:

- Kế hoạch bài dạy điện tử

- Trang phục: Áo blouse

- Máy vi tính, tivi thông minh.

- Video ứng dụng của baking soda trong cuộc sống.
- Đồ dùng làm thí nghiệm: mô hình núi lửa, chai giấm, dầu rửa bát, màu thực phẩm, bột baking soda, khay inox, khăn lau tay.
* Đồ dùng của trẻ:

- Trang phục: Áo blouse

 - Đồ dùng chung mỗi bàn làm thí nghiệm: Khay inox, mô hình núi lửa, chai giấm, dầu rửa bát, màu thực phẩm, bột backing soda, khăn lau tay.
III. TIẾN HÀNH:
	Thời gian
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	2-4

phút
	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Chào mừng các con đến với chương trình “Nhà khoa học nhí” năm 2021 ngày hôm nay

- Đến với chương trình ngày hôm nay có sự hiện diện của các thầy cô của trường CĐSP Bắc Ninh đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

- Và thành phần không thể thiếu của chương trình ngày hôm nay đó là sự có mặt của các bạn nhỏ đến từ lớp mẫu giáo lớn 

- Cô xin giới thiệu chương trình ngày hôm này gồm có 3 phần:
+ Phần 1: Nhà khoa học thông thái

+ Phần 2: Nhà khoa học tài ba

+ Phần 3: Vinh danh các nhà khoa học.

- Bây giờ các con hãy cùng đứng lên vận động và hát to bài hát “Điều kì lạ quanh ta” để tặng các thầy cô nhé!

- Đàm thoại:

+ Các con vừa được hát bài gì?

+ Bài hát nói về điều gì?

Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều kì diệu đấy. Và hôm nay các con có muốn khám phá điều kì diệu cùng cô không?


	
- Trẻ lắng nghe và hưởng ứng



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ hát và vận động cùng cô

-Trẻ trả lời


	 25-30 phút


	 2. Nội dung:

2.1.  Khám phá bột baking soda

- Và ngay sau đây chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên của chương trình. Đó là phần “Nhà khoa học thông thái”.

- Mở đầu chương trình cô có mang đến cho các con một món quà rất thú vị. Các con có muốn khám phá cùng cô không nào?

- Chúng mình cùng đếm từ 1 đến 3 rồi cô sẽ mở hộp quà ra nhé! 

- Đàm thoại:

+ Món quà của cô là gì đây? (Cô cho cả lớp phát âm lại từ “backing soda”)

+ Các con đã nhìn thấy bột backing soda bao giờ chưa?

+ Bột baking soda có đặc điểm gì nhỉ? Có màu gì?

+ Theo các con bột baking soda có vị gì? Có bạn nào nếm thử chưa?

- Bây giờ cô con mình cùng kiểm chứng xem có đúng không nhé. 

=> Đây chính là bột baking soda (hay còn gọi là muối nở) có tên khoa học là natri hydro cacbonate (NaHCO3). Bột baking soda là chất rắn thường tồn tại ở dạng bột mịn, màu trắng, có vị mặn, có thể hòa tan được trong nước.

- Bây giờ cô sẽ hòa bột baking soda vào nước để kiểm chứng sự hòa tan của chúng nhé.

+ Bột baking soda đi đâu mất rồi? 

+ Bột baking soda tan trong nước nhưng ko có phản ứng hóa học nào xảy ra.

- Các con có biết bột baking soda dùng để làm gì không?

- Vậymuốn biết bột baking soda dùng để làm gì xin mời các con cùng hướng lên màn hình quan sát video này nhé! (Cô cho trẻ xem video một số mẹo vặt bột baking soda)

- Vừa rồi chúng mình đã xem video về các mẹo vặt cực hay của baking soda, bạn nào giỏi cho cô biết bột baking soda dùng để làm gì?
- Cô khái quát lại: Baking soda dùng để khử mùi phòng, mùi giày, làm sạch dầu mỡ, rỉ sắt; chữa cháy trong bếp; thông bồn rửa bị nghẹt… Ngoài ra bột baking soda còn được sử dụng làm đẹp như sáng da, trắng răng. Và đặc biệt còn được dùng trong những giờ khám phá khoa học, làm cho những thí nghiệm của chúng mình thú vị hơn đấy.
- Và bây giờ  các con đã sẵn sàng đến với phần 2: “Nhà khoa học tài ba” của chương trình ngày hôm nay chưa? 

- Ở phần 2, chính các con sẽ được trải nghiệm với bột baking soda qua các thí nghiệm đấy. Các con có thích không nào?

- Trước khi đến với thí nghiệm thì cô mời các con cùng hướng lên màn hình quan sát 1 video và sau đó cho cô biết đã có hiện tượng gì xảy ra nhé. (Cô mở video cho trẻ quan sát)

2.2: Thí nghiệm “Núi lửa phun trào”

- Đàm thoại về video:

+ Video vừa rồi có hiện tượng gì xảy ra?

+ Giáo dục: Vừa rồi chúng ta vừa quan sát được hiện tượng núi lửa phun trào đấy. Núi lửa phun trào là một hiện tượng tự nhiên, nó làm ảnh hưởng đến bầu khí quyển và tuyệt chủng loài khủng long. Vậy bây giờ các con có muốn làm thí nghiệm núi lửa phun trào cùng cô không?

Vậy thì chúng ta cùng đến với phần 2 của chương trình. Đó là “Nhà khoa học tài ba”

- Trước khi làm thí nghiệm này cô đã chuẩn bị một số đồ dùng sau đây:

+ Cô có gì đây? (Bột backing soda)

+ Thế còn đây là gì? (Màu thực phẩm) À đây là màu thực phẩm để làm thí nghiệm thêm nhiều màu sắc

+ Tiếp theo cô còn có gì đây? (Giấm ăn) Giấm có vị gì nhỉ? À giấm có vị chua và dùng để chế biến các món ăn đấy.

+ Cô còn có gì đây? (Dầu rửa bát) À đây là dầu rửa bát dùng để rửa bát, đĩa.

+ Ngoài ra cô còn gì nữa đây nhỉ? ( Mô hình núi lửa).
+ Và cuối cùng cô có 1 cái thìa dùng để múc bột backing soda.
- Bây giờ các cùng quan sát cô làm thí nghiệm “Núi lửa phun trào” nhé!

- Cô tiến hành làm thí nghiệm:

+ Bước 1: Đặt mô hình núi lửa lên khay inox.
+ Bước 2: Xúc 4-5 muỗng bột baking soda đổ vào mô hình.
+ Bước 3: Cho 5 giọt dầu rửa bát vào mô hình.
+ Bước 4: Nhỏ 2-3 giọt màu thực phẩm vào mô hình.
+ Bước 5: Đổ từ từ giấm ăn vào trong mô hình
+ Bước 6: Quan sát hiện tượng xảy ra 

- Hỏi trẻ:

+ Cô vừa làm thí nghiệm gì?

+ Trong khi làm thí nghiệm con thấy có hiện tượng gì xảy ra? 
+ Bạn nào giỏi nhắc lại các bước làm thí nghiệm này nào?

- Bây giờ các con có muốn làm thí nghiệm giống cô không?

+ Cô sẽ chia lớp mình thành 3 nhóm

+ Cô cho các nhóm trưởng lên lấy đồ dùng để làm thí nghiệm: mô hình núi lửa, chai giấm, bột baking soda và 1 số đồ dùng quen thuộc khác.
+ Cô cho trẻ làm thí nghiệm: 

Cô đến gần trẻ và hỏi:
+ Con đang làm thí nghiệm gì? Con làm như thế nào?
+ Các con thấy điều gì xảy ra khi làm thí nghiệm này?
+ Con liên tưởng đến hiện tượng gì của tự nhiên?
=>Kết luận: Khi đổ giấm vào trong mô hình có sẵn bột baking soda, dầu rửa bát, màu thực phẩm đã tạo ra phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học rất mạnh tạo ra các bong bóng khí kết hợp với dầu rửa bát tạo thành bọt khí trào lên miệng mô hình, giống với hiện tượng núi lửa phun trào của tự nhiên đúng không nào?
Vừa rồi cô thấy các con làm thí nghiệm rất tốt và đúng quy trình cô hướng dẫn. Cô khen cả lớp.

2.3: Củng cố

- Các con ơi hôm nay chúng mình được khám phá về bột gì nhỉ?

-  Các con được làm thí nghiệm gì với bột backing soda? (Cho 1-2 trẻ nhắc lại tên thí nghiệm)

- Con đã làm thí nghiệm đó như thế nào?

- Các con làm thí nghiệm có thấy vui không?

* Giáo dục trẻ: Bột baking soda rất nhiều công dụng hữu ích đối với cuộc sống nhưng trong một số trường hợp loại bột này lại gây phản ứng với một số thuốc, làm giảm tác dụng của thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Do đó khi sử dụng Baking soda các con phải hỏi ý kiến của người lớn hoặc khi làm các thí nghiệm phải có người lớn làm cùng. Các con đã nhớ chưa?
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	3. Kết thúc: 

- Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 3: “Vinh danh các nhà khoa học”. Sau giờ học ngày hôm nay, cô thấy tất cả các con đều rất xứng đáng trở thành nhà khoa học. Xin chúc mừng các con.
- Cho trẻ cất đồ dùng và chuyển hoạt động khác.
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